149. Keo nhựa thông trong sản xuất giấy

KEO NHỰA THÔNG trong sản xuất giấy dùng với mục đích tạo cho giấy tính chống thấm. Keo nhựa thông là dung dịch muối natri của axit nhựa hay axit abiatic, được đưa vào huyền phù bột giấy đã nghiền, kết hợp với nhôm sunphat (phèn đơn) trong quá trình gia keo nội bộ. 
Keo nhựa thông đã được sử dụng cho gia keo giấy từ năm 1807 bởi kỹ sư người Đức Fritz Illig. Quá trình nấu keo nhựa thông truyền thống dựa trên phản ứng xà phòng hoá giữa các axit nhựa C29H30O2 với dung dịch NaOH để tạo ra muối natri rezinat NaC29H29O2 theo phương trình hóa học:

                           C29H30O2 + NaOH → NaC29H29O2 + H2O

Dung dịch loãng của muối natri rezinat thường có màu trắng như sữa nên quá trình tạo ra dung dịch đó trong sản xuất gọi là sữa hóa nhựa thông. Sữa nhựa này được cho vào huyền phù bột giấy, sau khi khuấy đều sẽ bổ sung dung dịch phèn đơn Al2(SO4)3 để tạo thành nhôm rezinat Al(C29H29O2)3 là chất sẽ bám vào xơ sợi bột giấy, sau khi được sấy khô cùng giấy sẽ tạo ra lớp phủ chống thấm cho giấy.

                           6NaC29H29O2 + Al2(SO4)3 → 2Al(C29H29O2)3 + 3Na2SO4

Quá trình gia keo cho giấy xảy ra trong môi trường axit yếu, với pH của môi trường khoảng từ 4,5 đến 5,5. Công nghệ gia keo nhựa thông là gia keo axit.

Ngoài phương pháp truyền thống keo nhựa thông còn được sản xuất theo phương pháp biến tính. Mục đích của quá trình biến tính là làm giảm xu hướng  kết tinh, nâng cao mức độ hoạt tính và độ ổn định của sản phẩm keo.

Nhựa thông dùng để nấu keo, tên thương phẩm là cô-lô-phan là sản phẩm thu được của quá trình chưng nhựa thông tự nhiên lấy các chất tecpentin, tức là dầu thông và cô-lô-phan dạng cứng. 

Ở Việt Nam có nhiều nơi trồng thông lấy nhựa, thường là ở các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng như ở Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, v.v. Sản lượng khai thác nhựa thông phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ của dầu thông và cô-lô-phan.

Tuy nhiên từ đầu thế kỷ XXI công nghệ gia keo cho giấy đã trải qua một sự chuyển đổi căn bản, đó là keo nhựa thông đã được thay dần bằng keo tổng hợp như AKD akylketendime, ASA. Quá trình gia keo xảy ra trong môi trường kiềm yếu nên được gọi là gia keo kiềm tính, thuận lợi hơn cho sản xuất và rất quan trọng là sử dụng được bột đá CaCO3 thay cho cao lanh, vừa rẻ vừa trắng hơn. Hiện nay gia keo kiềm tính bằng các loại keo tổng hợp đã gần như thay thế hoàn toàn nhựa thông.
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